
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 210943 Bùi Thị Phương Anh 29/09/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

2 219562 Châu Thị Quỳnh Anh 18/07/2003 Cần Thơ DH21XET04

3 2111045 Nguyễn Lưu Phương Anh 14/09/2003 Cần Thơ DH21XET04

4 219770 Trần Thị Tiểu Băng 10/01/2003 Kiên Giang DH21KQT02

5 2110458 Lưu Thị Cẩm 15/09/2003 Cà Mau DH21KQT02

6 214295 Trần Minh Đang 26/01/2003 Cà Mau DH21XET04

7 214108 Nguyễn Thành Đạt 07/09/2003 Cần Thơ DH21XET04

8 210987 Đặng Thị Duyên Duyên 10/01/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

9 214343 Trần Thị Huỳnh Duyên 01/12/2003 Kiên Giang DH21XET04

10 221693 Danh Thị Huỳnh Giao 30/01/2003 Kiên Giang DH22QLD01

11 2110005 Trịnh Huỳnh Giao 10/06/2003 Cà Mau DH21KQT02

12 221345 Trần Ngọc Hân 10/12/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

13 219990 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 21/03/2003 An Giang DH21XET04

14 219584 Nguyễn Chí Hiếu 01/01/2003 Kiên Giang DH21XET04

15 2110446 Hà Hải Hưng 24/11/2003 Cần Thơ DH21XET04

16 213788 Nguyễn Hoài Hương 11/05/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

17 2110059 Bùi Hoàng Huy 15/07/2003 Hậu Giang DH21XET04

18 219724 Nguyễn Trần Đăng Khoa 22/10/2003 Bạc Liêu DH21XET04

19 219916 Trịnh Trúc Lam 03/09/2003 0 DH21KQT02

20 224844 Nguyễn Chí Linh 20/07/2004 Kiên Giang DH22QLD01

21 226121 Phạm Kim Ngân 08/11/2004 Vĩnh Long DH22QLD01

22 226174 Huỳnh Tấn Nguyên 16/08/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

23 2110248 Nguyễn Thái Nhân 26/01/2003 Cà Mau DH21XET04
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24 2110057 Đặng Thị Yến Nhi 03/04/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

25 220848 Huỳnh Ngọc Nhi 20/02/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

26 224990 Trương Thị Thảo Như 20/10/2004 Cần Thơ DH22QLD01

27 224176 Nguyễn Hoài Phương 01/06/2003 Vĩnh Long DH22QLD01

28 210332 Nguyễn Hồng Quyến 03/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

29 223143 Nguyễn Huy Quyền 21/05/2003 Sóc Trăng DH22QLD01

30 222164 Nguyễn Thị Kim Sang 13/09/2004 Hậu Giang DH22QLD01

31 2110263 Đinh Thị Ngọc Thảo 08/06/2003 Cần Thơ DH21KQT02

32 223420 Đặng Phúc Thịnh 20/06/2004 Sóc Trăng DH22QLD01

33 213758 Nguyễn Minh Thông 07/05/2003 Hậu Giang DH21XET04

34 219455 Phạm Đang Thuần 26/11/2003 Cà Mau DH21KQT02

35 219878 Võ Ngọc Thùy 10/10/2003 Vĩnh Long DH21XET04

36 2110523 Nguyễn Đào Bảo Trân 16/11/2003 Cà Mau DH21DPT01

37 214195 Nguyễn Thị Quế Trân 09/04/2003 0 DH21XET04

38 219830 Phạm Thị Đoan Trang 09/06/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

39 221003 Lê Duy Trọng 13/11/2004 Vĩnh Long DH22LOG02

40 2110911 Lâm Hồng Trúc 23/06/2003 Kiên Giang DH21KQT02
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